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TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀMTÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
Ở TỈNH QUẢNG NGÃIỞ TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ ĐỀ
 44

MỞ ĐẦU MỞ ĐẦU 

Mục tiêu
Sau khi học xong chủ đề này, học sinh sẽ:
–	 Biết	được	đặc	điểm	nguồn	lao	động	và	sử	dụng	lao	động	ở	tỉnh	Quảng	Ngãi.
–		 Đánh	giá	được	hiện	trạng	và	biết	được	giải	pháp	của	vấn	đề	lao	động	và	việc	làm	

ở	tỉnh	Quảng	Ngãi.
–		 Có	ý	thức	định	hướng	nghề	nghiệp	cho	bản	thân	trong	tương	lai.

Dân	cư	và	nguồn	lao	động	là	một	trong	những	nhân	tố	cơ	bản	mang	tính	quyết	định	
đối	với	sự	phát	triển	kinh	tế	–	xã	hội	của	mỗi	quốc	gia	nói	chung	và	mỗi	địa	phương	nói	
riêng.	Quảng	Ngãi	là	tỉnh	đông	dân,	nguồn	lao	động	dồi	dào,	thị	trường	tiêu	thụ	rộng	
lớn.	Đây	là	nguồn	lực	quan	trọng	đối	với	quá	trình	phát	triển	kinh	tế	–	xã	hội	của	tỉnh.

KIẾN THỨC MỚI KIẾN THỨC MỚI 

1. Đặc điểm nguồn lao động và sử dụng lao động ở tỉnh Quảng Ngãi
a)	Đặc	điểm	nguồn	lao	động
Quảng	Ngãi	là	tỉnh	đông	dân,	dân	số	tăng	lên	hằng	năm.	Năm	2020,	dân	số	toàn	

tỉnh	có	1	233	400	người.	
Lực	lượng	lao	động	từ	15	tuổi	trở	lên	là	742	733	người	(chiếm	60,22%	dân	số).	

Trong	 đó,	 lực	 lượng	 lao	 động	 nam	 chiếm	 51,3%,	 lực	 lượng	 lao	 động	 nữ	 chiếm	
48,7%.	Bình	quân	số	lao	động	có	việc	làm	tăng	thêm	7	896	người/năm.	(Nguồn: Niên 
giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi, năm 2020) 

Cơ	cấu	lao	động	dịch	chuyển	theo	hướng	giảm	tỉ	lệ	lao	động	ngành	nông,	lâm	
nghiệp	và	thuỷ	sản,	tăng	tỉ	lệ	lao	động	ngành	công	nghiệp	–	xây	dựng	và	dịch	vụ	
cùng	với	sự	chuyển	dịch	cơ	cấu	kinh	tế	của	tỉnh.

Tuy	nhiên,	chất	lượng	nguồn	lao	động	còn	thấp	so	với	mặt	bằng	chung	của	cả	
nước.	Thiếu	hụt	nguồn	 lao	động	chất	 lượng	cao.	Đồng	 thời	sự	phân	bố,	cơ	cấu	
ngành	nghề,	lĩnh	vực	của	nguồn	lao	động	có	sự	chênh	lệch	lớn	giữa	các	vùng	miền	
trong	tỉnh,	đặc	biệt	là	khu	vực	miền	núi,	hải	đảo.
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Dựa	vào	thông	tin	ở	mục	1	và	bảng	4.1,	hãy	trình	bày	đặc	điểm	nguồn	lao	động	
của	tỉnh	Quảng	Ngãi.	

b)	Sử	dụng	lao	động	
Cùng	với	quá	trình	đổi	mới	kinh	tế	–	xã	hội	của	tỉnh,	số	lao	động	có	việc	làm	ngày	

càng	tăng.	Năm	2010,	số	lao	động	hoạt	động	trong	các	ngành	kinh	tế	là	714	000	người,	
năm	2020	tăng	lên	728	599	người.	Cơ	cấu	sử	dụng	lao	động	trong	các	khu	vực	kinh	tế	
đang	thay	đổi	theo	hướng	tích	cực.	(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi, 
năm 2010 và 2020)

Cơ cấu lao động Tỉ lệ %

–	Thành	thị,	nông	thôn

+	Thành	thị 23,1

+	Nông	thôn 76,9

–	Đã	qua	đào	tạo	và	chưa	qua	đào	tạo

+	Qua	đào	tạo	 58,4

+	Chưa	qua	đào	tạo	 41,6

Bảng 4.1. CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO THÀNH THỊ, NÔNG THÔN
VÀ ĐÃ QUA ĐÀO TẠO, CHƯA ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NGÃI, NĂM 2020

(Đơn vị %)

2010 2020

Nông,	lâm	nghiệp	và	thuỷ	sản 63,8 40,0

Công	nghiệp	–	xây	dựng 14,6 32,0

Dịch	vụ 21,6 28,0

Bảng 4.2. CƠ CẤU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ 
TỈNH QUẢNG NGÃI, NĂM 2010 VÀ NĂM 2020

(Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi, năm 2010 và 2020)

Đọc	thông	tin	ở	mục	b	và	phân	tích	bảng	4.2,	hãy	nhận	xét	về	tình	hình	sử	dụng	lao	
động	và	sự	thay	đổi	cơ	cấu	lao	động	phân	theo	khu	vực	kinh	tế	ở	tỉnh	Quảng	Ngãi.	

Khu vực Năm

(Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi, năm 2020)



31

2. Vấn đề việc làm

Nguồn	lao	động	của	tỉnh	Quảng	Ngãi	đã	từng	bước	đáp	ứng	tốt	nhu	cầu	nhân	
lực	cho	nền	kinh	tế,	nhất	là	cung	ứng	lao	động	cho	các	doanh	nghiệp,	nhà	đầu	tư	
tại	Khu	kinh	tế	Dung	Quất,	Khu	công	nghiệp	VSIP	và	các	khu	công	nghiệp	khác	trên	
địa	bàn	tỉnh.

Nhiều	nhà	máy,	khu	công	nghiệp	đóng	trên	địa	bàn	tỉnh	Quảng	Ngãi	như:	khu	
công	nghiệp	Dung	Quất,	khu	công	nghiệp	VSIP,	khu	công	nghiệp	Tịnh	Phong,...	
hoạt	động	hiệu	quả,	ngày	càng	mở	rộng	sản	xuất,	kinh	doanh	và	thu	hút	được	nhiều	
lao	động	trong	và	ngoài	tỉnh.

Hình 4.2. Khu Công nghiệp Tịnh Phong 
(xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh)

Hình 4.1. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất  
(xã Bình Trị, huyện Bình Sơn)

Nguồn	lao	động	dồi	dào,	trong	khi	điều	kiện	kinh	tế	của	tỉnh	phát	triển	chưa	cao	
đã	tạo	nên	sức	ép	lớn	đối	với	vấn	đề	giải	quyết	việc	làm	hiện	nay.

Tình	trạng	thất	nghiệp	và	thiếu	việc	làm	ở	tỉnh	đã	giảm	nhưng	vẫn	còn	khá	cao.	
Năm	2019,	tính	trung	bình	trên	địa	bàn	tỉnh,	tỉ	lệ	thất	nghiệp	là	1,91%,	tỉ	lệ	thiếu	
việc	làm	là	1,88%.	Ở	khu	vực	thành	thị,	tỉ	lệ	thất	nghiệp	là	2,25%,	ở	nông	thôn	là	
1,86%;	thiếu	việc	làm	ở	thành	thị	là	0,08%,	ở	nông	thôn	là	2,22%.

Đọc	thông	tin	ở	mục	2,	hãy	trình	bày	vấn	đề	việc	làm	ở	tỉnh	Quảng	Ngãi.

3. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở tỉnh Quảng Ngãi

–	Tuyên	truyền,	nâng	cao	nhận	thức	của	người	dân	và	toàn	xã	hội	về	vai	trò	của	
nguồn	nhân	lực	chất	lượng	cao.

–	Phân	bố	và	điều	chỉnh	hợp	lí	nguồn	nhân	lực	theo	quá	trình	chuyển	dịch	cơ	cấu	
ngành	kinh	tế.
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–	Xây	dựng,	hoàn	thiện	chính	sách	khuyến	khích,	đãi	ngộ	và	thu	hút	nhân	tài;	chính	
sách	về	luân	chuyển,	thăng	tiến.

–	Rà	soát,	điều	chỉnh	những	bất	cập	trong	công	tác	tuyển	dụng,	sử	dụng	và	quản	lí	
nguồn	nhân	lực.	

–	Nâng	cao	chất	lượng	đào	tạo	nguồn	nhân	lực;	tăng	cường,	mở	rộng	sự	phối	hợp	
và	hợp	tác	trong	thu	hút,	phát	triển	nguồn	nhân	lực.	

LUYỆN TẬPLUYỆN TẬP

1.  Để	nâng	cao	chất	lượng	nguồn	lao	động,	tỉnh	Quảng	Ngãi	cần	có	những	giải	pháp	gì?
2.		Cho	bảng	số	liệu:

Khu vực Tỉ lệ %
Nông,	lâm	nghiệp	và	thuỷ	sản 40

Công	nghiệp	–	xây	dựng 32

Dịch	vụ 28

Bảng 4.3. CƠ CẤU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ 
TỈNH QUẢNG NGÃI

a)	Vẽ	biểu	đồ	thể	hiện	cơ	cấu	sử	dụng	lao	động	phân	theo	khu	vực	kinh	tế	tỉnh	
Quảng	Ngãi,	năm	2020.
b)	Nhận	xét	cơ	cấu	sử	dụng	lao	động	phân	theo	khu	vực	kinh	tế	tỉnh	Quảng	Ngãi,	
năm	2020.

VẬN DỤNGVẬN DỤNG

Hãy	thu	thập	thông	tin	và	hình	ảnh	về	một	cơ	sở	sản	xuất	nổi	bật	tại	các	khu	công	
nghiệp	trên	địa	bàn	tỉnh	Quảng	Ngãi	để	giới	thiệu	nhằm	giúp	các	bạn	trẻ	có	cơ	hội	
lựa	chọn	ngành	nghề	tại	quê	hương.

((Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi, năm 2020)



33

Khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển 
kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi. Việc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong 
giai đoạn hiện nay đòi hỏi phải phát huy các thế mạnh sẵn có của tỉnh, trong đó có 
thế mạnh về nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. Vậy, tình hình phát triển và phân bố 
nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản tỉnh Quảng Ngãi như thế nào? 

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP,TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP,
LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢNLÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Ở TỈNH QUẢNG NGÃIỞ TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ ĐỀ
 55

Mục tiêu:

MỞ ĐẦU MỞ ĐẦU 

Mục tiêu

Sau khi học xong chủ đề này, học sinh sẽ:

– Biết được tình hình phát triển các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản 
của tỉnh Quảng Ngãi.

–  Trình bày được tình hình phát triển và phân bố các ngành nông nghiệp, lâm 
nghiệp và thuỷ sản của tỉnh Quảng Ngãi.

–  Có ý thức, thái độ và trách nhiệm đúng đắn đối với việc phát triển nông nghiệp, 
lâm nghiệp và thuỷ sản sạch của tỉnh nhà.

KIẾN THỨC MỚI KIẾN THỨC MỚI 

1. Khái quát tình hình phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản tỉnh 
Quảng Ngãi

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản là ngành sản xuất vật chất có những đóng góp quan 
trọng trong nền kinh tế tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2020, ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 18,94% trong cơ cấu tổng 
sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (GRDP). Tỉ trọng nông nghiệp chiếm 51,9%,



34

Trình bày khái quát tình hình phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản 
tỉnh Quảng Ngãi.

2. Tình hình phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản tỉnh 
Quảng Ngãi
2.1 Tìm hiểu tình hình phát triển và phân bố ngành nông nghiệp
a) Ngành trồng trọt

Năm 2020, tỉ trọng ngành trồng trọt chiếm khoảng 55% trong nội bộ ngành nông 
nghiệp của tỉnh. Diện tích gieo trồng cây có hạt đạt 181 158 ha. Trong đó, chú trọng 
phát triển các nhóm cây trồng theo lợi thế cạnh tranh, nhóm cây nguyên liệu phục 
vụ công nghiệp chế biến, nhóm cây đặc sản. 

Hoạt động trồng trọt phát triển ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. Mỗi cây trồng 
có đặc điểm sinh thái khác nhau, thế mạnh của các địa phương cũng không giống 
nhau nên sự phân bố, phát triển các nông sản khác nhau ở các địa phương trong tỉnh.

Bảng 5.1. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH 
CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI

Diện 
tích 
(ha)

Năng 
suất

(tạ/ha)

Sản 
lượng
(tấn)

Phân bố

Cây lúa 71 000 60 426 000
Các huyện: Mộ Đức, Tư Nghĩa, Bình 
Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành; thị xã 
Đức Phổ; thành phố Quảng Ngãi

Cây ngô 12 000 58 69 600
Các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư 
Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức; thành 
phố Quảng Ngãi

Cây rau 16 000 180 288 000
Thành phố Quảng Ngãi; thị xã Đức 
Phổ và các huyện: Bình Sơn, Sơn 
Tịnh, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức

Cây trồng

Tiêu chí

lâm nghiệp chiếm 7,6%, thuỷ sản chiếm 40,5%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và 
thuỷ sản đạt 16 640 tỉ đồng. So với năm 2019, tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành 
nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,0%; trong đó nông nghiệp đạt 8 636,16 tỉ đồng 
(tăng 0,66%), lâm nghiệp đạt 1 264,64 tỉ đồng (giảm 2,2%) và thuỷ sản đạt 6739,20 tỉ 
đồng (tăng 7,26%). Tỷ trọng chăn nuôi chiếm 45% trong nội bộ ngành nông nghiệp.

((Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi, năm 2020)
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Diện 
tích 
(ha)

Năng 
suất

(tạ/ha)

Sản 
lượng
(tấn)

Phân bố

Cây đậu 
phộng (lạc)

7 000 30 21 000
Các huyện: Bình Sơn, Mộ Đức, Sơn 
Tịnh, Tư Nghĩa, Ba Tơ, Nghĩa Hành,  
Sơn Hà, Trà Bồng; thị xã Đức Phổ

Cây mì 18 000 250 450 000
Các huyện: Sơn Hà, Bình Sơn, Sơn 
Tịnh, Tư Nghĩa, Ba Tơ, Minh Long, 
Trà Bồng; thị xã Đức Phổ

Cây mía 5 200 650 338 000
Các huyện: Mộ Đức, Nghĩa Hành, Tư 
Nghĩa, Ba Tơ, Sơn Hà; thị xã Đức Phổ

Cây tỏi 300 109 32 700
Huyện Lý Sơn

Cây hành 250 150 37 500

Cây quế 5 255
1 

700(1) 2 890 Các huyện: Trà Bồng, Sơn Tây

Cây cau 2 000 160(2) 24 000
Các huyện: Sơn Tây, Sơn Hà, 
Nghĩa Hành,...

  
 (Số liệu theo Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi, năm 2020)

Cây trồng

Tiêu chí

(1): Năng suất trung bình cây quế độ tuổi khai thác
(2): Năng suất trung bình cây cau độ tuổi thu hoạch

Cây lúa Cây ngô
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Cây mì Cây mía

Cây tỏi Cây quế

Hình 5.1. Một số cây trồng chính của tỉnh Quảng Ngãi

Dựa vào thông tin ở mục 2.1a và bảng 5.1, hãy trình bày tình hình phát triển và 
phân bố một số cây trồng chính của tỉnh Quảng Ngãi.

b) Ngành chăn nuôi

Năm 2020, tỉ trọng ngành chăn nuôi chiếm 45% trong nội bộ ngành nông nghiệp 
của tỉnh. Trong những năm qua, tỉnh chú trọng phát triển chăn nuôi bò thịt ở đồng 
bằng, chăn nuôi trâu theo hướng lấy thịt ở miền núi, phát triển đàn lợn hướng nạc 
và chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 
đạt 80 932 tấn. Ưu tiên phát triển chăn nuôi ở quy mô trang trại, gia trại; hạn chế 
chăn nuôi nhỏ lẻ ở nông hộ, gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường.
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Nuôi lợn Nuôi gà

Hình 5.2. Chăn nuôi một số gia súc và gia cầm

Dựa vào thông tin ở mục 2.1b, hãy:
– Nhận xét về đặc điểm phát triển ngành chăn nuôi ở tỉnh Quảng Ngãi.
– Kể tên các địa phương trong tỉnh nuôi nhiều trâu, bò, lợn và gia cầm. Giải 

thích nguyên nhân.

Chăn nuôi bò thịt phát triển ở các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Nghĩa 
Hành, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Ba Tơ, Trà Bồng, Minh Long và thị xã Đức Phổ.

Phát triển đàn trâu ở các huyện miền núi: Ba Tơ, Sơn Hà, Minh Long và một số 
huyện đồng bằng: Nghĩa Hành, Mộ Đức, Sơn Tịnh và thị xã Đức Phổ.

Chăn nuôi lợn nhiều ở các huyện: Mộ Đức, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Nghĩa Hành, 
Sơn Tịnh,…

Gia cầm được nuôi ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

2.2. Tình hình phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp
a) Hoạt động trồng rừng

Hoạt động trồng rừng bao gồm trồng rừng tập trung và phân tán. Trồng rừng 
chủ yếu ở các huyện miền núi; những năm qua diện tích rừng trồng tăng khá 
nhanh, bao gồm trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Năm 2020, diện tích rừng 
trồng tập trung đạt 24 515 ha, tỉ lệ độ che phủ rừng đạt 52%.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi còn chú trọng trồng rừng ngập mặn và rừng phi lao ở 
vùng ven bờ biển.
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Hình 5.3. Ươm cây giống trồng rừng Hình 5.4. Trồng rừng ngập mặn

 Dựa vào thông tin ở mục 2.2a, hãy cho biết tình hình hoạt động trồng rừng ở 
tỉnh Quảng Ngãi.

b) Hoạt động khai thác, chế biến gỗ và lâm sản
Sản lượng gỗ khai thác tăng nhanh 

qua các năm. Năm 2020, sản lượng 
gỗ đạt khoảng 1 871 000 m3, trong đó 
tỉ trọng gỗ rừng trồng chiếm khoảng 
99,7%. Ngoài ra, còn khai thác tre, nứa, 
song mây, nhựa thông, quế, mật ong và 
các đặc sản khác.

Chế biến gỗ và lâm sản: Sản phẩm 
chủ yếu là gỗ tròn, gỗ ván, đồ gỗ, bột 
giấy,... phục vụ cho nhu cầu nội địa và 
xuất khẩu. Nhà máy chế biến gỗ và lâm 
sản phân bố hầu khắp các địa phương 
trong tỉnh.

Các nhà máy chế biến dăm xuất khẩu trong Khu kinh tế Dung Quất là những nhà 
máy có công suất lớn hiện nay.

Hình 5.5. Chế biến gỗ và lâm sản

Dựa vào thông tin ở mục 2.2b, hãy cho biết tình hình khai thác, chế biến gỗ và 
lâm sản ở tỉnh Quảng Ngãi.
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2.3. Tình hình phát triển và phân bố ngành thuỷ sản

Năm 2020, kinh tế thuỷ sản tỉnh Quảng Ngãi có sự thay đổi trên cả ba lĩnh vực: 
khai thác, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản.

a) Khai thác thuỷ sản

Năm 2020, toàn tỉnh Quảng Ngãi 
có  5 290 tàu cá với tổng công suất 
1 854 986 CV. Phát triển khai thác 
thuỷ sản theo hướng tăng khai thác 
xa bờ, giảm khai thác ven bờ. 

Phát triển đội tàu dịch vụ hậu cần khai 
thác hải sản xa bờ, phát triển đội tàu cá 
vỏ thép và vỏ vật liệu mới. Nhờ vậy mà 
sản lượng khai thác tăng qua các năm. 
Tuy nhiên, so với năm 2019, năm 2020 
ngành thuỷ sản giá trị sản xuất giảm 2,2%.

Công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản đã được đẩy mạnh, nhận thức của 
người dân ngày càng được nâng cao.

Bảng 5.2. SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THUỶ SẢN CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI, 
NĂM 2010 VÀ NĂM 2020

2010 2020

Sản lượng (nghìn tấn) 111,1 268,9

– Khai thác 104,2 261,0

– Nuôi trồng 6,9 7,9

Giá trị sản xuất (tỉ đồng) 3 219,4 6 739,2

– Khai thác 2 795,0 6 182,7

– Nuôi trồng 424,4 556,5

Sản lượng 
và giá trị sản xuất

Năm

(Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi, năm 2010 và năm 2020)

Hình 5.6. Khai thác thuỷ sản
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2010 2020

Nông nghiệp 5 412,3 8 636,16

Lâm nghiệp 431,9 1 264,64

Thuỷ sản 3 219,4 6 739,20

Ngành
Năm

b) Nuôi trồng thuỷ sản
Năm 2020, diện tích ao hồ thả nuôi  

của tỉnh Quảng Ngãi là 1 557 ha; sản 
lượng thu hoạch đạt 7,9 nghìn tấn; 
mang lại giá trị hơn 556,5 tỉ đồng.

Nuôi thuỷ sản nước ngọt được duy trì 
và phát triển với phương thức nuôi đa 
dạng trên các loại hình mặt nước như 
ao hồ nhỏ, nuôi lồng trên hồ chứa, nuôi 
đăng quầng trên mặt nước lớn; đối tượng 
nuôi chủ yếu là cá. Phát triển nhất ở các 
huyện: Tư Nghĩa, Bình Sơn; thị xã Đức 
Phổ và thành phố Quảng Ngãi.

Nuôi thuỷ sản nước lợ với đối tượng nuôi chính là tôm, ốc hương. Nuôi thuỷ sản 
nước mặn ở huyện Lý Sơn khá phát triển, nhiều đối tượng nuôi mới như: tôm hùm, cá 
bớp, hàu Thái Bình Dương, ốc hương, hải sâm,...

Dựa vào thông tin ở mục 2.3 và bảng 5.2, hãy trình bày tình hình phát triển, phân 
bố ngành khai thác và nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh Quảng Ngãi.

Hình 5.7. Lồng bè nuôi tôm hùm xuất khẩu 
ở vùng biển gần bờ huyện Lý Sơn

LUYỆN TẬPLUYỆN TẬP

Cho bảng số liệu sau:

Bảng 5.3. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN 
CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI, NĂM 2010 VÀ NĂM 2020

(Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi, năm 2010 và năm 2020)

(Đơn vị: tỉ đồng)
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VẬN DỤNGVẬN DỤNG

Thu thập thông tin, hình ảnh về hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản 
nổi bật ở một địa phương của tỉnh Quảng Ngãi mà em biết.

1.  Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và 
thuỷ sản của tỉnh Quảng Ngãi, năm 2010 và năm 2020.

2.  Nhận xét sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản của 
tỉnh Quảng Ngãi, năm 2010 và năm 2020.
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BẢO VỆ VÀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG  BẢO VỆ VÀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG  
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊNTÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

(KHOÁNG SẢN, NƯỚC, SINH VẬT)  (KHOÁNG SẢN, NƯỚC, SINH VẬT)  
Ở TỈNH QUẢNG NGÃIỞ TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ ĐỀ
 66

MỞ ĐẦU MỞ ĐẦU 

Mục tiêu

Sau khi học xong chủ đề này, học sinh sẽ:

–	 Nêu	được	 thực	 trạng,	 vai	 trò	 của	 việc	 khai	 thác,	 sử	dụng	nguồn	 tài	 nguyên	
khoáng	sản,	tài	nguyên	nước	và	tài	nguyên	sinh	vật	ở	tỉnh	Quảng	Ngãi.

–	 Đề	xuất	được	một	số	giải	pháp	bảo	vệ	và	sử	dụng	bền	vững	các	nguồn	tài	nguyên	
khoáng	sản,	tài	nguyên	nước	và	tài	nguyên	sinh	vật	ở	tỉnh	Quảng	Ngãi.

Kể	 tên	các	nguồn	 tài	nguyên	khoáng	sản,	 tài	nguyên	nước	và	 tài	nguyên		
sinh	vật	ở	địa	phương	mà	em	biết.

Nguồn	tài	nguyên	thiên	nhiên	có	ý	nghĩa	lớn	đối	với	sự	phát	triển	kinh	tế,	xã	hội	
và	đời	sống	của	con	người.	Việc	khai	thác	và	sử	dụng	hợp	lí	nguồn	tài	nguyên	thiên	
nhiên	góp	phần	bảo	vệ	môi	trường	và	phát	triển	bền	vững	kinh	tế	–	xã	hội.

KIẾN THỨC MỚI KIẾN THỨC MỚI 

1.  Thực trạng và giải pháp để bảo vệ, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên  
khoáng sản ở tỉnh Quảng Ngãi

a)		Thực	trạng	nguồn	tài	nguyên	khoáng	sản	ở	tỉnh	Quảng	Ngãi



43

Nguồn	tài	nguyên	khoáng	sản	có	vai	trò	như	thế	nào	đối	với	địa	phương	em?

Hình 6.1. Khai thác cát ở sông Trà Khúc  
(thành phố Quảng Ngãi)

Khoáng	sản	có	vai	trò	thúc	đẩy	nền	kinh	tế	phát	triển	thông	qua	việc	cung	cấp	
nguyên	 liệu	và	nhiên	 liệu	cho	nhiều	ngành	sản	xuất,	đặc	biệt	 là	các	ngành	công	
nghiệp	nặng,	công	nghiệp	cơ	khí,…	Trong	năm	2020,	giá	 trị	kinh	 tế	 từ	khai	 thác	
khoáng	sản	làm	vật	liệu	xây	dựng	thông	thường	(đất,	đá,	cát,	sỏi	lòng	sông;	đất	sét	
cải	tạo	đồng	ruộng)	của	tỉnh	Quảng	Ngãi	đạt	trên	58	tỉ	đồng	(Báo	cáo	tình	hình	quản	lí	
nhà	nước	về	khoáng	sản	năm	2020	của	Uỷ	ban	nhân	dân	tỉnh	Quảng	Ngãi).

Thời	gian	qua,	việc	quản	lí,	quy	hoạch,	khai	thác	nguồn	tài	nguyên	khoáng	sản	
ở	tỉnh	Quảng	Ngãi	đã	được	quan	tâm,	triển	khai	thực	hiện	tương	đối	nghiêm	túc,	
đồng	bộ,	kịp	thời	và	hiệu	quả.	Hoạt	động	khai	thác	khoáng	sản	đã	góp	phần	quan	trọng	
vào	phát	triển	kinh	tế	–	xã	hội	của	tỉnh,	đáp	ứng	nguyên	vật	liệu	phục	vụ	các	dự	án,	
công	trình,	hạ	tầng	kĩ	thuật,	xây	dựng,	phục	vụ	dân	sinh.	

Tuy	nhiên,	hoạt	động	khai	thác	khoáng	sản	trái	phép	đối	với	một	số	loại	khoáng	sản	
(đất	san	lấp,	cát	sỏi	xây	dựng,...)	ở	một	số	khu	vực	vẫn	xảy	ra	và	tiềm	ẩn	nguy	cơ	gây	
ô	nhiễm	môi	trường,	phá	vỡ	cân	bằng	hệ	sinh	thái.

Hình 6.2. Khai thác đá ở mỏ đá Phước Hoà 
(huyện Bình Sơn)

b)		Giải	 pháp	 bảo	 vệ	 và	 sử	dụng	bền	 vững	nguồn	 tài	 nguyên	 khoáng	 sản	ở	 tỉnh		
Quảng	Ngãi

Để	bảo	vệ,	sử	dụng	bền	vững,	lâu	dài	nguồn	khoáng	sản	phục	vụ	cho	phát	triển	
kinh	tế	– xã	hội	của	tỉnh,	cần	phải	chú	trọng:

	–	Tăng	cường	việc	sử	dụng	các	phương	pháp	tiên	tiến	trong	khai	thác,	chế	biến	
khoáng	sản.	Chú	trọng	tái	tạo	và	cải	thiện	môi	trường	sinh	thái	ở	các	địa	bàn	khai	thác.
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2.  Thực trạng và giải pháp để bảo vệ, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên 
nước ở tỉnh Quảng Ngãi

a)		Thực	trạng	nguồn	tài	nguyên	nước	ở	tỉnh	Quảng	Ngãi

Hình 6.4. Hồ Nước Trong (huyện Sơn Hà) Hình 6.5. Khoan giếng lấy nước cung cấp cho 
sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp 

ở tỉnh Quảng Ngãi

Hình 6.3. Lực lượng chức năng tịch thu phương tiện khai thác cát trái phép  
trên sông Trà Khúc

Theo	em,	lứa	tuổi	học	sinh	có	thể	làm	gì	để	góp	phần	bảo	vệ	nguồn	tài	nguyên	
khoáng	sản	ở	địa	phương?

–	Sử	dụng	tiết	kiệm	nguồn	tài	nguyên	khoáng	sản.
–	Thống	kê	trữ	lượng	các	mỏ	đã	có,	đang	khai	thác	và	chưa	được	khai	thác	trên	

phạm	vi	toàn	tỉnh.	Quy	hoạch	cụ	thể	từng	loại	khoáng	sản	cho	phép	khai	thác.
–	Tăng	cường	công	tác	tuyên	truyền,	phổ	biến	pháp	luật;	tiếp	tục	nâng	cao	hiểu	biết	

cho	mọi	người	dân;	quản	lí	quy	hoạch	khoáng	sản	và	công	khai	bảo	vệ	khoáng	sản	
chưa	khai	thác;	kiểm	tra,	xử	lí	nghiêm	các	hoạt	động	khai	thác	khoáng	sản	trái	phép.
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Nước	có	vai	trò	quan	trọng	trong	việc	
phát	 triển	 kinh	 tế	–	 xã	hội	 và	phục	 vụ	
dân	sinh.	Lượng	nước	sạch	cung	cấp	
cho	các	hoạt	động	phát	 triển	kinh	 tế	– 
xã	hội	của	tỉnh	Quảng	Ngãi	 trong	năm	
2016	là	1	667,52	triệu	m3	và	năm	2020	là	
1	 718,48	 triệu	m3	 (Quyết	 định	 về	 việc	
phê	duyệt	Quy	hoạch	tài	nguyên	nước	
tỉnh	Quảng	Ngãi	giai	đoạn	2016	–	2020,	
tầm	 nhìn	 đến	 2030	 của	 Uỷ	 ban	 nhân	
dân	tỉnh	Quảng	Ngãi).

Đối	với	tỉnh	Quảng	Ngãi,	nguồn	nước	chủ	yếu	khai	thác	từ	nguồn	nước	mặt	và	
nguồn	nước	ngầm.	Nguồn	nước	mặt	tương	đối	phong	phú,	đáp	ứng	được	khả	năng	
phát	triển	nông	nghiệp,	công	nghiệp	và	phục	vụ	sinh	hoạt.	Đây	là	yếu	tố	chính	quyết	
định	đảm	bảo	sự	tăng	trưởng	của	nền	nông	nghiệp,	công	nghiệp	trong	tỉnh	hiện	tại	
và	tương	lai.	Hiện	nay,	chất	lượng	nước	ở	vùng	thượng	lưu	các	con	sông	chính	còn	
khá	tốt.	Tuy	nhiên,	ở	các	vùng	hạ	lưu	đã	và	đang	có	nhiều	nơi	bị	ô	nhiễm	bởi	các	
hoạt	động	sản	xuất	nông	nghiệp,	công	nghiệp,...	Đặc	biệt,	mức	độ	ô	nhiễm	tại	các	
sông	tăng	cao	vào	mùa	khô	khi	lượng	nước	đổ	về	các	sông	giảm.	Nguy	cơ	ô	nhiễm	
nguồn	nước	ngầm	ở	một	số	địa	phương	luôn	hiện	hữu	do	sự	khai	thác	bằng	giếng	
khoan	tự	phát	và	bất	hợp	lí.

Hình 6.6. Ô nhiễm môi trường nước  
do hoạt động sản xuất nông nghiệp

Vì	sao	phải	sử	dụng	tiết	kiệm	nguồn	tài	nguyên	nước?	Nêu	những	việc	em	đã	
làm	để	tiết	kiệm	nguồn	nước.

b)	Giải	pháp	bảo	vệ	và	sử	dụng	bền	vững	nguồn	nước	ở	tỉnh	Quảng	Ngãi

Hình 6.8. Nhà máy xử lí nước thải KCN VSIP 
Quảng Ngãi (xã Tịnh Phong, huyện SơnTịnh)

Hình 6.7. Thu gom rác thải ở vùng biển 
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3.  Thực trạng và giải pháp để bảo vệ, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên 
sinh vật ở tỉnh Quảng Ngãi

a)		Thực	trạng	nguồn	tài	nguyên	sinh	vật	ở	tỉnh	Quảng	Ngãi

Quan	sát	các	hình	từ	6.9	đến	
6.11,	 hãy	 cho	 biết	 những	 tác	
động	tích	cực	và	tiêu	cực	đối	với	
nguồn	tài	nguyên	sinh	vật	ở	tỉnh	
Quảng	Ngãi.

Hình 6.9. Rừng ngập mặn Bàu Cá Cái  
(huyện Bình Sơn)

Hình 6.10. Cháy rừng năm 2021  
tại xã Sơn Linh (huyện Sơn Hà)

Hình 6.11. Dùng xung điện đánh bắt cá 

–	Sử	dụng	tiết	kiệm	và	tăng	cường	tái	sử	dụng	nguồn	nước.
–	Tăng	cường	thu	gom	và	xử	lí	nước	thải	sinh	hoạt,	công	nghiệp,	y	tế,...	đảm	bảo	

đạt	quy	chuẩn	cho	phép	trước	khi	thải	ra	môi	trường.
–	Trồng	rừng	và	bảo	vệ	rừng	đầu	nguồn	nhằm	tăng	khả	năng	giữ	nước,	hạn	chế	

lũ	trên	các	dòng	sông	chính.
–	Các	khu	dân	cư	cần	phải	bố	trí	hệ	thống	thu	gom,	xử	lí	nước	thải,	rác	thải;	xây	

dựng	hệ	thống	cấp	nước	sinh	hoạt.
–	Duy	trì	dòng	chảy	tối	thiểu	trên	các	sông	có	sự	tham	gia	điều	tiết	của	hồ	chứa.
–	Bảo	vệ	trữ	lượng	nguồn	nước	ngầm	và	khai	thác	hợp	lí.
–	Tuyên	 truyền	vận	động	người	dân	hưởng	ứng	các	chương	trình	bảo	vệ	môi	

trường	nước.
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Nguồn	tài	nguyên	sinh	vật	ở	tỉnh	Quảng	Ngãi	khá	đa	dạng	và	phong	phú.	Theo	
kết	quả	khảo	sát	năm	2016,	tỉnh	Quảng	Ngãi	có	khoảng	1	089	loài	động	vật	trên	cạn	
với	121	loài	thú,	308	loài	chim	(298	loài	được	liệt	kê	trong	danh	sách),	83	loài	bò	sát,	
56	loài	lưỡng	cư	và	521	loài	côn	trùng;	có	799	loài	động	vật	thuỷ	sinh	với	173	loài	cá	
nước	ngọt,	202	loài	cá	biển,	5	loài	thú	biển,	157	loài	san	hô,	40	loài	da	gai,	141	loài	
giáp	xác,	51	loài	động	vật	không	xương	sống	cỡ	lớn	thuỷ	vực	nội	địa,	30	loài	chân	
bụng	và	có	403	loài	thực	vật	bậc	cao	với	263	chi	thuộc	115	họ	thực	vật.	Tuy	nhiên,	
hiện	nay,	nguồn	tài	nguyên	sinh	vật	tại	tỉnh	Quảng	Ngãi	đang	dần	suy	thoái,	do	nhiều	
nguyên	nhân	khác	nhau:	

–	Các	loại	hoá	chất	độc	hại	từ	hoạt	động	nông	nghiệp,	công	nghiệp,...	đã	làm	
ảnh	hưởng	đến	hệ	thực	vật,	động	vật	và	gây	ô	nhiễm	môi	trường.	

–	Sự	thay	đổi	của	môi	trường	sống:	biến	đổi	khí	hậu,	thiên	tai	như	cháy	rừng,	
lũ	lụt,	hạn	hán,...	

–	Các	hoạt	động	của	con	người:	khai	thác	rừng	bừa	bãi,	đốt	hầm	than,	phá	rừng	
làm	rẫy,…

–	Công	tác	quản	lí	chưa	chặt	chẽ	khiến	cho	những	đối	tượng	xấu	lợi	dụng	để	
khai	thác	trục	lợi. 

b)		Giải	pháp	bảo	vệ	và	sử	dụng	bền	vững	nguồn	tài	nguyên	sinh	vật	ở	tỉnh	Quảng	Ngãi
Trước	thực	trạng	suy	thoái	của	nguồn	

tài	nguyên	sinh	vật	tại	 tỉnh	Quảng	Ngãi,	
có	thể	đưa	ra	một	số	giải	pháp	để	bảo	vệ	
và	sử	dụng	bền	vững	nguồn	tài	nguyên	
sinh	vật	vốn	phong	phú	và	đa	dạng	như:

–	Khai	thác	cá	và	các	hải	sản	khác	cần	
chú	 trọng	 đảm	 bảo	 đúng	 kĩ	 thuật,	 đảm	
bảo	cho	các	loài	sinh	vật	có	thể	tiếp	tục	
sinh	sản	và	phát	triển;	khai	thác	cần	kết	
hợp	với	bảo	vệ	môi	trường	sống,	nơi	sinh	
sản,...	của	các	loài	sinh	vật	biển.

–	Ứng	dụng	sự	tiến	bộ	của	công	nghệ	
sinh	học	để	bảo	vệ	nguồn	gen	quý	hiếm.

–	 Bảo	 vệ	môi	 trường,	 phân	 loại	 rác,	
hạn	chế	các	loại	rác	thải	khó	phân	huỷ	ra	
ngoài	môi	trường.

–	Tăng	cường	bảo	vệ	và	 trồng	 thêm	
rừng	đầu	nguồn,	rừng	phòng	hộ,…

Hình 6.12. Hệ sinh thái biển được bảo vệ

Hình 6.13. Trồng rừng phòng hộ  
ở khu Bàu Cá Cái (huyện Bình Sơn)
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LUYỆN TẬPLUYỆN TẬP

1.  Vẽ	sơ	đồ	tóm	tắt	về	những	giải	pháp	bảo	vệ	và	sử	dụng	bền	vững	nguồn	tài	nguyên	
khoáng	sản,	tài	nguyên	nước	và	tài	nguyên	sinh	vật	ở	tỉnh	Quảng	Ngãi.

2.  Tại	sao	chúng	ta	cần	phải	bảo	vệ	và	sử	dụng	bền	vững	các	nguồn	tài	nguyên	
khoáng	sản,	tài	nguyên	nước	và	tài	nguyên	sinh	vật?

3.  Tìm	hiểu	về	tình	hình	thực	tế	tại	địa	phương	nơi	em	sinh	sống	và	hoàn	thành	
bảng	theo	mẫu	sau:

VẬN DỤNGVẬN DỤNG

1. Sưu	tầm	hình	ảnh	về	việc	khai	thác	hợp	lí,	không	hợp	lí	các	nguồn	tài	nguyên				
khoáng	sản,	tài	nguyên	nước	và	tài	nguyên	sinh	vật	ở	địa	phương	em.	

2. Vẽ	một	bức	tranh	cảnh	báo	về	tác	động	tiêu	cực	của	việc	khai	thác	và	sử	dụng	
không	hợp	lí	các	nguồn	tài	nguyên	thiên	nhiên	đến	môi	trường.

Nguồn nước Nguyên nhân gây ô nhiễm Cách khắc phục

Các	sông,	suối ? ?

Ao,	hồ ? ?

–	Trồng	cây	xanh	quanh	các	khu	đô	thị.
–	Xây	dựng	các	khu	bảo	tồn,	khu	dự	trữ	sinh	quyển	để	bảo	vệ	các	loài	quý	hiếm.
–	Cần	có	biện	pháp	kịp	thời	để	bảo	vệ	các	loài	sinh	vật	có	nguy	cơ	bị	tuyệt	chủng.
–	Tăng	cường	công	tác	truyền	thông,	giáo	dục	nhằm	nâng	cao	ý	thức	bảo	vệ	tài	

nguyên	sinh	vật	của	người	dân.
–	Cần	có	các	chính	sách	quản	 lí	chặt	chẽ,	xử	phạt	nghiêm	các	đối	 tượng	có	

hành	vi	xấu,	gây	hại	tới	nguồn	tài	nguyên	sinh	vật.
(Nguồn: Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và 

định hướng đến năm 2030)
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